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1. Lý do chọn đề tài

Ngân hàng được coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong các hoạt động kinh tế của loài người, là trung tâm của đời sống kinh tế hiện đại. Miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 được biết đến với một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển sôi động, trong đó hệ thống ngân hàng có vị trí, vai trò và ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh tế tài chính miền Nam trên cả hai phương diện vừa tích cực nhưng đồng thời cũng tồn tại những hạn chế, bất cập. Chính vì thế, việc nghiên cứu hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam (1954-1975) sẽ góp phần bổ sung những hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức, cách thức điều hành, quản lý, đặc điểm và vai trò của hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu:

Luận án, trước hết nhằm phục dựng lại và làm rõ hệ thống ngân hàng dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa trên các phương diện cơ cấu tổ chức, cấu trúc, nguyên tắc vận hành và hoạt động của hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam trong thời kì 1954-1975, thời kỳ có nhiều phức tạp của bối cảnh lịch sử trong nước, của khu vực và trên thế giới. Qua đó, luận án hướng tới việc làm rõ các đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động bởi chiến tranh, phụ thuộc nhiều vào viện trợ Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, luận án cũng tập trung làm rõ vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng này trong nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Sưu tầm, hệ thống các nguồn tư liệu để mô tả về quá trình thiết lập, cơ cấu tổ chức, hoạt động của hệ thống ngân hàng dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (1954-1975)

- Bằng những tư liệu lịch sử khai thác được qua sách, báo, tài liệu lưu trữ… luận án tái dựng lại bối cảnh kinh tế miền Nam trong thời kỳ 1954-1975, những tác động, ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội cho sự ra đời và tồn tại của hệ thống ngân hàng.

- Từ việc dựng lại quá trình hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng, luận án đi sâu vào việc phân tích nội dung hoạt động, đặc điểm, vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế, xã hội miền Nam thời kỳ 1954-1975.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1975

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án làm rõ sự chuyển biến của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa dưới ảnh hưởng của viện trợ Hoa Kỳ và tác động của cuộc chiến tranh với cấu trúc gồm hai cấp: Ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại từ năm 1954 đến năm 1975. Luận án  tập trung nghiên cứu về hệ thống ngân hàng trong vùng nằm dưới vùng nằm dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, không bao gồm vùng do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam làm chủ. 

4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu

4.1. Nguồn tư liệu

Trước hết, nguồn tài liệu chủ đạo và quan trọng nhất mà luận án sử dụng là tài liệu gốc được khai thác trực tiếp từ các cơ quan lưu trữ trong và ngoài nước. Luận án cũng kế thừa các công trình nghiên cứu về tài chính ngân hàng, viện trợ và kinh tế Việt Nam Cộng hòa của các học giả trong và ngoài nước; 

4.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử được vận dụng vào việc nghiên cứu lịch sử. Phương pháp lịch sử và phương pháp logic là hai phương pháp chủ yếu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu. 

5. Đóng góp của luận án

- Luận án cung cấp những nhận thức về nền kinh tế thị trường ở miền Nam Việt Nam đặt trong bối cảnh phức tạp của tình hình chiến tranh và trong bối cảnh trên thế giới có nhiều biến đổi phức tạp về chính trị với những thay đổi lớn lao của hệ thống tiền tệ. Luận án đem đến cái nhìn tương đối toàn diện và có hệ thống về hệ thống ngân hàng miền Nam Việt Nam trên từ cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động cho đến vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng đặt trong bức tranh toàn cảnh về nền tài chính, ngân hàng ở Sài Gòn trước năm 1975, một trong những bộ phận quan trọng của lịch sử kinh tế miền Nam Việt Nam. 

- Luận án cho thấy những đặc trưng nổi bật, ý nghĩa quan trọng của hệ thống ngân hàng và các chức năng tài chính của nó đối với nền kinh tế thị trường và với sự phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng hòa. Luận án góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn tài liệu từ nhiều phía trong việc giảng dạy, nghiên cứu và tổng kết lịch sử Việt Nam nói chung và về lịch sử kinh tế Việt Nam giai đoạn 1954-1975 nói riêng.

6. Bố cục luận án

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chúng tôi dự kiến, phần nội dung của luận án gồm có 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài 

Chương 2: Hệ thống tổ chức ngân hàng Việt Nam Cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1964

Chương 3: Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa từ năm 1965 đến năm 1975 

Chương 4: Một số nhận xét về hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1. Những công trình lý luận chung về ngân hàng

Các công trình viết về lý luận và nguyên tắc cơ bản về ngân hàng như Bàn về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, của C.Mác, F. Ănghen, V.I Lê nin, Nxb Sự thật, Hà Nội xuất bản năm 1963, Luận văn kinh tế của tác giả Lê Khoa năm 1971 với tiêu đề “Chính sách tiền tệ và tín dụng: Lý luận về lãi suất, công trình “Nguyên tắc điều hành và kế toán hệ thống ngân hàng tại Việt Nam”, Nxb Lửa thiêng, Sài Gòn, tác phẩm Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, của Mishkin, Frederic. S, tác phẩm Lý thuyết chung về thị trường tài chính, ngân hàng và chính sách tiền tệ, của Đại học Kinh tế Quốc dân, xuât bản năm 2008 của Nguyễn Văn Ngọc hay cuốn Các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới, Nxb Thống kê, Hà Nội, năm 1994 của Lê Văn Sang…

1.2. Những công trình nghiên cứu về lịch sử ngân hàng Việt Nam Cộng hòa

1.2.1.  Những tác phẩm tổng quan về kinh tế miền Nam (1954-1975)

Các công trình trong nước nghiên cứu về kinh tế miền Nam gồm có tác phẩm Vị trí của Tư bản lũng đoạn nước ngoài trong nền kinh tế miền Nam Việt Nam, của Phan Đắc Lực (1963) Nxb Khoa học; tác phẩm Tài liệu tham khảo về tình hình kinh tế miền Nam Việt Nam của Viện Kinh tế; Tác phẩm Tình hình kinh tế miền Nam Việt Nam của Bộ Ngoại thương, công trình Seven years of the Ngo Dinh Diem administration 1954- 1961; cuốn Area Handbook for South Vietnam (Tài liệu về miền Nam Việt Nam) của tác giả Harvey H.Smith…
1.2.2. Những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp tới hoạt động tài chính – ngân hàng của Việt Nam Cộng hoà

Tiêu biểu có các công trình: Sự hiện diện tài chính và kinh tế của Pháp ở Đông Dương (1859-1939) của Jean Pierre Aumuphin; Công trình “Lịch sử Tiền tệ Đông Dương và Ngân hàng Đông Dương từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX ; Công trình “Lịch sử Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1951-1976, Tập II” xuất bản năm 1996 do Tổ Nghiên cứu Lịch sử Ngân hàng biên soạn; Vấn đề tiền tệ, ngân hàng và khuếch trương kinh tế tại Việt Nam tự do của Richard W. Lindholm xuất bản năm 1957, Nxb Công Đàn (song ngữ); Tập bài giảng về tiền tệ và ngân hàng. Phần VIII, Hệ thống ngân hàng Pháp, hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, hệ thống tài chách Việt Nam, vấn đề an ninh nội bộ ngân hàng, các chương mục ngân hàng của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản năm 1957; cuốn Chính sách tiền tệ Việt Nam: Từ thời kỳ Pháp thuộc đến đệ nhị cộng hoà của Nguyễn Anh Tuấn, xuất bản năm 1968; chuyên khảo Ngân hàng: nguyên tắc điều hành và kế toán hệ thống ngân hàng tại Việt Nam của Hoàng Ngọc Khiêm 

1.3. Kết quả nghiên cứu và một số vấn đề cần giải quyết
Cho đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo về ngân hàng, lịch sử ngân hàng dưới góc độ sử học hay kinh tế học, đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp tới một số khía cạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa, tuy nhiên chưa có một công trình nghiên cứu nào nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về hệ thống ngân hàng dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1954-1975.

Chương 2: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM CỘNG HÒA 

TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965

2.1. Bối cảnh lịch sử và những nhân tố tác động tới hệ thống ngân hàng 

2.1.1. Hệ thống ngân hàng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1954

Ngân hàng Đông Dương được thành lập năm 1885, sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Ngân hàng Đông Dương khiến nó được mệnh danh là “con tim và khối óc của nền kinh tế Đông Dương”. Bên cạnh ngân hàng Đông Dương, ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc còn có một số ngân hàng thương mại khác, chủ yếu là ngân hàng ngoại quốc. Hoạt động ngân hàng thời kỳ này hầu hết là do thực dân Pháp và giới Hoa kiều nắm và kiểm soát.

2.1.2. Tình hình kinh tế chính trị ở miền Nam Việt Nam và chính sách viện trợ của Hoa Kỳ

Cuộc di cư vào Nam của gần một triệu người dân miền Bắc đã mang vào Nam một số tài sản và tiền mặt đáng kể. Đó là một nguồn bổ sung rất lớn cho sự tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính quốc gia và tác động trực tiếp tới hoạt động thu đổi và phát hành tiền của Ngân hàng Quốc gia. Nguồn viện trợ Mỹ các loại trong thời kỳ này vào khoảng trên dưới 300 triệu đôla/năm, đóng góp khoảng 30-40% các nguồn chi ngân sách. Nguồn viện trợ trên đã tác động trực tiếp tới nền kinh tế miền Nam nói chung và hoạt động ngân hàng của Việt Nam Cộng hòa nói riêng.
2.1.3. Chính sách kinh tế của chính quyền Việt Nam Cộng hòa

Chính phủ Ngô Đình Diệm đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như sau: Hoàn trả ký quỹ cho các nhà nhập khẩu; Giảm phí thuê kho hàng tại cảng; Các chi phí về ngân hàng và chênh lệch tỷ giá được tính vào giá thành nhập khẩu; Cho phép nới rộng mức lợi nhuận bán buôn và bán lẻ; Ngân hàng Quốc gia giảm tỷ lệ dự trữ tối thiểu cho các ngân hàng thương mại nhằm khuyến khích họ mở rộng tín dụng.

Bối cảnh tình hình kinh tế xã hội miền Nam từ giữa thập niên 50 cùng chính sách viện trợ của Hoa Kỳ đã cho thấy nhu cầu để thành lập hệ thống ngân hàng của chính thể Việt Nam Cộng hòa là hết sức cần thiết. Chính quyền Sài Gòn cần một ngân hàng là đại diện trực tiếp đón nhận nguồn viện trợ của Hoa Kỳ và cần một đồng tiền mới của riêng Việt Nam Cộng hòa thay thế đồng bạc cũ Đông Dương trong giao dịch ngoại thương.

2.2. Cơ cấu tổ chức của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa (1954-1964)

2.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Theo Dụ 48, Ngân hàng Quốc gia được điều khiển, quản trị và giám sát bởi 3 thực thể cùng có trách nhiệm: thứ nhất là thống đốc, thứ hai là hội đồng quản trị và thứ ba là giám sát. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều do Thủ tướng Chánh phủ bổ nhiệm. Hội đồng quản trị có quyền quyết định về tất cả các vấn đề quan trọng liên hệ tới sự hoạt động của Ngân hàng Quốc gia.

Về nhiệm vụ: Qua các thiên thứ II, III, IV và thiên thứ V của Dụ 48, Ngân hàng Quốc gia được giao phó các nhiệm vụ của một ngân hàng trung ương, với các nhiệm vụ chính sau: (1) Phát hành chỉ tệ và kim tệ; (2) Điều hành thị trường tiền tệ và tín dụng; (3) Kiểm soát hối đoái; (4) Kiểm soát ngân hàng; (5) Quản lý sở hữu quý kim và ngoại tệ quốc gia.
2.2.2. Sự thiết lập của hệ thống ngân hàng thương mại

Hệ thống ngân hàng thương mại thuộc chính phủ

Bằng Sắc lệnh 35-TC của Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 31/12/1955, ngân hàng thương mại Việt Nam Thương Tín được thành lập. Trong giai đoạn này, do Mỹ và chính quyền Sài Gòn đang tập trung ưu tiên phát triển cho các ngành kinh tế miền Nam, đặc biệt là tập trung xây dựng các khu kỹ nghệ liên hiệp và thực hiện cải cách điền địa nên chính quyền Sài Gòn chú trọng vào việc thiết lập hệ thống tín dụng thay vì phát triển mạng lưới ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng thương mại tư nhân

Giai đoạn này, so với ngân hàng quốc doanh, ngân hàng tư nhân vẫn chiếm số lượng nhiều hơn. Từ 10 ngân hàng thương mại tư nhân trước năm 1954, năm 1964, con số này là 13 ngân hàng trên tổng số 14 ngân hàng thương mại. Ngoài 1 ngân hàng của người Việt, một số ngân hàng tư nhân ngoại quốc mới thành lập như: Ngân hàng Pháp Á (Banque Francaise de l’Asie) thành lập ngày 1955, Vọng Các ngân hàng (The Bankok bank), thành lập năm 1961 và Ngân hàng Tokyo (The Bank of Tokyo) thành lập năm 1962. 

2.3. Hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa (1954-1964)

2.3.1. Hoạt động của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Với tư cách là một ngân hàng trung ương, trong quá trình tồn tại và phát triển, để đảm bảo chức năng và nhiệm vụ của mình, hoạt động của Ngân hàng Quốc gia tập trung vào hiện các nhiệm vụ chính về quản lý chính sách tiền tệ, hỗ trợ hoạt động tài chính của chính phủ và quản lý nghiệp vụ hệ thống ngân hàng như quản lý việc thu đổi và phát hành tiền, quản lý hối đoái, quản lý hoạt động tín dụng, quản lý ngoại tệ và quý kim, quản lý hệ thống ngân hàng thương mại và thực hiện nghiệp vụ quốc tế.

2.3.2. Hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại

- Hoạt động tín dụng

Chính quyền Sài Gòn đã ban hành Sắc lệnh ngày 1/4/1957, thành lập Quốc gia Nông tín cuộc (gọi tắt là NACO) để cho vay tín dụng trong nông nghiệp. Khi vào thời kỳ đỉnh cao nhất, cơ quan này cũng chỉ cho vay hơn 1 tỉ VN$/năm. Trong công nghiệp, ngay từ năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đã cho thành lập cơ quan Quốc gia Doanh tế Cuộc có nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước đầu tư vào các ngành công nghiệp, nhằm thay thế các doanh nghiệp do người Pháp nắm giữ đang có khuynh hướng bỏ đầu tư sau khi Pháp, chuyển giao quyền hành cho chính phủ Việt Nam. Đến ngày 16/11/1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành sắc lệnh số 478 –KT thành lập Trung tâm Khuếch trương Kỹ nghệ thay thế cho Quốc gia Doanh tế Cuộc, Trung Tâm này thực sự đi vào hoạt động vào ngày 1-3-1958.
Tín dụng cho hoạt động nhập khẩu chiếm số lượng nhiều nhất. Ngay từ những năm đầu của chế độ Việt Nam Cộng hòa, theo đánh giá của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhu cầu lớn nhất về tiền trên thị trường Sài Gòn thời gian này là tiền cấp cho tín dụng nhập khẩu, trong đó chủ yếu là nhập khẩu dưới chương trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ (CIP). Các vụ xuất cảng đều do ba ngân hàng chính cung cấp tài chính là Pháp Á Ngân hàng; Pháp Hoa ngân hàng và Việt Nam Thương tín. 

-  Hoạt động ký gửi

Tại Việt Nam Cộng hòa, các hình thức gửi tiền ở các ngân hàng thương mại rất phong phú, bao gồm ký gửi định kỳ và ký gửi hoạt kỳ, ký gửi định kỳ vô danh ký và ký gửi tiết kiệm. 
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Như vậy, xuất phát từ nội tại nhu cầu tiếp nhận nguồn viện trợ của Hoa Kỳ, từ nhu cầu giao dịch và trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa miền Nam Việt Nam với các quốc gia, hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa đã được thiết lập và phát triển. Lần đầu tiên ở Việt Nam, hệ thống ngân hàng của người Việt được hình thành. Bên cạnh sự thiết lập mới các ngân hàng của người Việt, nhiều chi nhánh ngân hàng của nước ngoài như Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước đồng minh của Mỹ muốn giao dịch hàng hóa và đầu tư vào Việt Nam Cộng hòa, cũng có mặt ở miền Nam Việt Nam, tuy nhiên giai đoạn này, các ngân hàng ngoại quốc vẫn chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế tài chính miền Nam.

Chương 3: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM CỘNG HÒA TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975

3.1. Hoàn cảnh lịch sử mới và những tác động tới hệ thống ngân hàng (1965-1975)

3.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị ở miền Nam Việt Nam 

Năm 1965, Hoa Kỳ triển khai chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa quân đội trực tiếp tham chiến trên chiến trường miền Nam. Sự hiện diện của nửa triệu lính Mỹ và đồng minh cùng những nhu cầu tiêu phụ sản phẩm và dịch vụ của binh lính đã đặt ra những vấn đề kinh tế lớn. Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh và khôi phục hòa bình ở Việt Nam được ký kết vào ngày 27/1/1973 đã buộc quân đội Hoa Kỳ và đồng minh phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục khuynh hướng cắt giảm viện trợ; Do vậy, ngân sách quốc gia bị thiếu hụt trầm trọng. 
3.1.2. Chính sách viện trợ của Hoa Kỳ

Từ năm 1965, Hoa Kỳ viện trợ ồ ạt cho miền Nam Việt Nam. Chính quyền Sài Gòn đã sử dụng một phần đôla ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa và tung ra bán. Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút quân khỏi miền Nam, lượng viện trợ bị cắt giảm dần, ngân sách của chính quyền Sài Gòn bị suy giảm nghiêm trọng.

3.1.3. Chính sách kinh tế của chính quyền Sài Gòn

Một trong các biện pháp nòng cốt chống lạm phát của chính quyền Sài Gòn là gia tăng nhập cảng không hạn chế các loại hàng hóa và nguyên liệu theo chương trình viện trợ thương mại hóa của Hoa Kỳ để bình giá thị trường, và thu hút bớt thanh khoản để làm giảm khối lượng tiền tệ lưu hành. Những biện pháp trên thể hiện rõ nhất trong cuộc cải cách tiền tệ hay còn gọi là “Chiến dịch bông lan”, hay “Chiến dịch Sự thật”, triển khai từ ngày 18/6/1966.

3.2. Một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa (1965-1975)

3.2.1. Thay đổi trong cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ngân hàng Quốc gia: Sắc luật số 020/SLU về Ngân hàng Quốc gia ngày 03/09/1966, của Chủ tịch Ủy ban hành pháp Trung ương bao gồm 9 thiên và 121 điều đã hoàn chỉnh việc quản lý tổ chức và nhiệm vụ của Ngân hàng Quốc gia.
3.2.2. Thay đổi trong hệ thống ngân hàng thương mại
Trong giai đoạn 1965-1975, ngoài Ngân hàng Quốc gia, Việt Nam Thương tín, chính quyền Sài Gòn còn thiết lập một số các ngân hàng phát triển chuyên trách cung cấp tín dụng cho nông nghiệp và công nghiệp như  Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và Ngân hàng Phát triển kỹ nghệ Việt Nam
Đối với hệ thống ngân hàng tư nhân: Từ năm 1965 đến năm 1972 là thời kỳ nở rộ, phát triển, kể cả số lượng và quy mô hoạt động của các ngân hàng thương mại, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp nhận hàng, tiền viện trợ của Mỹ cho thị trường miền Nam dưới chương trình viện trợ thương mại. Tính đến năm 1975, tổng số ngân hàng thương mại ở miền Nam là 32 ngân hàng.

3.3. Hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa (1965-1975)

3.3.1. Hoạt động của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Từ năm 1965 Ngân hàng Quốc gia buộc phải in thêm tiền để giải quyết các nhu cầu chi tiêu. Từ đầu năm 1965 đến cuối tháng 9/1969, khối tiền tệ đã gia tăng gấp 5 lần, từ 27 tỷ lên 134 tỷ đồng. Chính sách tín dụng của Ngân hàng Quốc gia nhìn chung là nhằm kiểm soát và điều hòa lượng cung tiền, đảm bảo khả năng thanh toán của các ngân hàng. Trong suốt quá trình hơn 20 năm tồn tại, tùy tình hình kinh tế mà Ngân hàng Quốc gia mở rộng hay thắt chặt tín dụng. Các biện pháp chủ yếu được áp dụng là quy định mức cho vay, cách tăng giảm lãi suất, tăng giảm khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng, chiết khấu và tái chiết khấu.

Chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đã ban hành chứng chỉ thanh toán (Military Payment Certificate) hay còn gọi là đôla đỏ để phân biệt với đôla gốc để tránh tình trạng  đôla hóa do sự xuất hiện của quân đội Mỹ và đồng minh; ban hành các quy định quản lý hối đoái và hạn mức ngoại tệ mà Ngân hàng Quốc gia dành cho mỗi ngân hàng thương mại; các quy định về quản lý ngoại tệ và quý kim; thực hiện các giao dịch quốc tế.

3.3.2. Hoạt động của các ngân hàng thương mại

- Hoạt động tín dụng 

Sang giai đoạn 1965-1975, phần lớn các nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng vẫn tập trung vào các khoản cho vay lớn liên quan đến ngành thương mại, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu. Năm 1967, trong tổng cơ cấu tín dụng, tín dụng cấp cho hoạt động thương mại chiếm 51%, cho công nghiệp là 43,3%, nông nghiệp là 0,8% và dịch vụ là 4,9%. 

Tín dụng cho ngành nông nghiệp: Từ cuối những năm 1960, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã tăng cường hai thể chế tài chính cung cấp tín dụng chủ yếu cho nông dân miền Nam là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và hệ thống ngân hàng nông thôn nhằm mục tiêu cung cấp tín dụng với mức lãi suất thấp nhằm giúp người nông dân có thêm tín dụng trong sản xuất nông nghiệp. Với sự thành lập của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Ngân hàng nông thôn, số tín dụng cấp phát cho hoạt động nông nghiệp đã tăng rõ rệt so với thời kỳ Quốc gia Nông tín cuộc. 
Tín dụng cho ngành công nghiệp: Với ba định chế tài trợ cho lĩnh vực công nghiệp là: Ngân hàng Phát triển Kỹ nghệ Việt Nam (IDBV); Ngân hàng Phát triển Công nghiệp (IDEBANK) và Quỹ Phát triển Kinh tế Quốc gia (NEDEF), lượng tín dụng cho hoạt động công nghiệp được bổ sung hơn so với thời kỳ trước.
Tín dụng cho ngành xuất nhập khẩu: Tham gia hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu không chỉ có ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Quốc gia, Việt Nam Thương tín, các ngân hàng thương mại của người Việt, ngân hàng ngoại quốc ở miền Nam cũng tham gia vào hoạt động cấp tín dụng cho nhập khẩu.
- Hoạt động ký gửi

Tổng số ký gửi có tăng so với giai đoạn trước, nhưng phần lớn số tăng là do từ Đại sứ quán Mỹ, của ngân hàng quân đội và của các cơ quan công, lượng ký gửi từ khu vực tư nhân cũng tăng, nhưng rất ít. Việc gia tăng khoản ký gửi tiết kiệm một phần xuất phát từ những cải cách về lãi suất của Ngân hàng Quốc gia tháng 9/1970, nhưng còn nhờ các khoản tiết kiệm quan trọng của người dân. Số ký gửi định kỳ và tiết kiệm tại ngân hàng một mặt đã thể hiện phần nào sự tin tưởng của người dân đối với giá trị của đồng tiền Việt nam Cộng hòa. Mặt khác cho thấy tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại là rất cao. Điều này cho thấy hệ thống ngân hàng thương mại miền Nam đã gắn kết mật thiết đến các hoạt động kinh tế của người dân tại các thành phố lớn. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Trần Xuân Kiêm</Author><Year>1991</Year><RecNum>36</RecNum><DisplayText>(Trần Xuân Kiêm 1991)</DisplayText><record><rec-number>36</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="s09zx2t5n525ffef0a95vsscxrr525tav0fz">36</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Trần Xuân Kiêm,</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="100%">&quot;</style><style face="italic" font="default" size="100%">Vai trò các định chế tiền tệ, ngân hàng, tín dụng trong sản xuất hàng hoá ở miền Nam Việt Nam</style><style face="normal" font="default" size="100%">&quot; (in trong Viện Khoa học xã hội tại Tp Hồ Chí Minh (1991), &quot;M</style><style face="italic" font="default" size="100%">ột số đặc điểm kinh tế của miền Nam Việt Nam</style><style face="normal" font="default" size="100%">&quot;)</style></title></titles><dates><year>1991</year></dates><pub-location>Thành phố Hồ Chí MInh</pub-location><publisher>Nxb Khoa học Xã hội</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>
- Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại chủ yếu dưới hai hình thức đầu tư trực tiếp để mở rộng kinh doanh và đầu tư góp vốn cổ phần. Từ năm 1965, chiến tranh đòi hỏi Mỹ tăng viện trợ kinh tế cho chính quyền Sài Gòn. Việc cấp vốn và tài trợ cho các chương trình đầu tư có thêm nhiều thuận lợi, trong đó vai trò của những cơ quan tài trợ đầu tư nhà nước như ngân hàng Việt Nam Thương tín, Trung tâm Khuếch trương kỹ nghệ (sau đổi là Ngân hàng Phát triển công nghiệp – IDBV) bắt đầu có hiệu quả rõ rệt với việc mở các cơ sở kinh tế trong nước.
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Các ngân hàng thương mại đã tập trung vào việc cấp phát tín dụng hơn là đầu tư. Trong các loại hình tín dụng thì tín dụng cho hoạt động nhập khẩu là chủ yếu, coi nhẹ cấp tín dụng cho lĩnh vực công nghiệp, tín dụng nông tín được tăng cường nhưng vẫn chiêm tỷ trọng thấp. Việc tập trung tín dụng vào lĩnh vực ngoại thương, đặc biệt là nhập khẩu là một trong những lý do đưa đến sự gia tăng mạnh ngân hàng và làm cho ngân hàng thương mại Việt Nam mang tính chất như những ngân hàng ngoại thương. Trong các loại hình tín dụng theo thời gian, việc cấp tín dụng dài hạn bị hạn chế. Ngoài ra, ngân hàng thương mại Việt Nam, trong nhiều trường hợp, đã vượt quá phạm vi hoạt động của mình và bước sang lĩnh vực của ngân hàng kinh doanh. Nó không chỉ cấp tín dụng mà còn bỏ tiền đầu tư vào các xí nghiệp. Việc kết hợp giữa thương mại và kinh doanh tạo nên tính cách hỗn hợp của hệ thống ngân hàng thương mại.

Chương 4: NHẬN XÉT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM CỘNG HÒA TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

4.1. Đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa

Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa đã ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, chịu tác động trực tiếp của cuộc chiến tranh với sự can thiệp và sau đó là sự hiện diện vào lúc cao nhất của hơn nửa triệu quân đội Hoa Kỳ và quân đồng minh trên lãnh thổ miền Nam. Trong suốt giai đoạn 1954-1975, hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa luôn phải quản lý các chính sách tiền tệ và thực hiện nghiệp vụ ngân hàng theo diễn biến của cuộc chiến tranh và những thay đổi trong chính sách viện trợ của Hoa Kỳ cũng chính là yếu tố chính chi phối hoạt động về tiền tệ và nghiệp vụ ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng miền Nam Việt Nam đã kế thừa và chịu ảnh hưởng phần lớn từ hệ thống tài chính ngân hàng thời Pháp thuộc, với cấu trúc gồm 2 loại ngân hàng: Ngân hàng phát hành trung ương và ngân hàng thương mại. Ngay từ những ngày đầu, hệ thống ngân hàng đã làm được nhiều việc giúp cho Việt Nam Cộng hào tiến được những bước dài trên con đường độc lập tiền tệ.

Hệ thống ngân hàng đã được hình thành và phát triển theo hướng ngày càng mở rộng về quy mô và phạm vi ảnh hưởng. Điều này cho thấy nhu cầu tín dụng ngày càng cao của nền kinh tế, nhưng cũng phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng khác nhau trong quá trình tranh giành ảnh hưởng và tìm kiếm lợi nhuận.

Hoạt động chính của thị trường ngân hàng là hoạt động của các ngân hàng thương mại. Trong quá trình hoạt động, hệ thống ngân hàng thương mại thu lãi thông qua khoản chênh lệch giữa lãi suất ký gửi và lãi suất tín dụng cung cấp. Tuy nhiên, tín dụng của ngân hàng thương mại thường chỉ dành cho một thiểu số người chọn lọc, đa số là giới nhập cảng, xuất cảng, các công ty kỹ nghệ lớn, các hãng thầu và Hoa Kiều thu mua lúa gạo, tức là những người thuộc tầng lớp thị dân. 

4.2. Vai trò của hệ thống ngân hàng đối với hoạt động kinh tế, xã hội ở miền Nam 

4.2.1. Vai trò của hệ thống ngân hàng đối với hoạt động kinh tế

Hệ thống tín dụng nông nghiệp với các mạng lưới Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và các ngân hàng nông thôn đã hỗ trợ hiệu quả việc đầu tư sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nhiều người hoạt động trong các ngành nông, lâm, ngư mục tiểu công nghệ đều có thể hưởng thụ dịch vụ của ngân hàng. Trong công nghiệp, tín dụng ngân hàng đã ngày càng trở nên vô cùng quan trọng trong việc cung cấp vốn cho quá trình sản xuất, cung cấp tư bản tiền tệ cho các xí nghiệp, công ty tồn tại và phát triển. Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu: thông qua chương trình viện trợ thương mại và hệ thống ngân hàng, thị trường miền Nam Việt Nam đã xuất hiện các mặt hàng ngoại nhập có xuất xứ từ Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ.
Hệ thống ngân hàng thương mại ở miền Nam đã có vai trò quan trọng trong hoạt động nhập khẩu bằng cách cung cấp các dịch vụ tín dụng cho nhà nhập khẩu, chuyển giao tài liệu giữa nhà nhập khẩu với Ngân hàng Quốc gia và ngân hàng ngoại quốc, chuyển ngân trị giá hàng cho ngân hàng ngoại quốc, là đại diện để làm các thủ tục và chịu trách nhiệm về mặt tài chính đối với toàn bộ những giao dịch trên. Đặc biệt, ngân hàng thương mại còn sử dụng cơ chế Tín dụng thư - một thể thức tín dụng rất thịnh hành và giúp nhiều cho nền thương mại quốc tế trong thời điểm bấy giờ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán những món nợ bằng cách bồi hoàn, tránh việc chuyên chở những số tiền lớn tốn kém. 

4.2.2. Vai trò của hệ thống ngân hàng trong thị trường tư bản tài chính ở miền Nam

1. Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa góp phần làm giảm áp lực lạm phát của nền kinh tế bằng cách cung cấp ngoại tệ cho thị trường nội địa với số lượng lớn để nhập khẩu các loại hàng hóa cần thiết, đồng thời thu hút bớt khối tiền tệ; mở rộng tín dụng cho các ngân hàng thương mại để tài trợ cho các nghiệp vụ nhập cảng biện pháp thế chấp tín dụng thư, tồn kho, thế chấp công khố phiếu, tài trợ các nhà thầu; can thiệp trên thị trường vàng để hạ giá vàng, gây ảnh hưởng tâm lý, giảm bớt áp lực trên thị trường vàng và thị trường chợ đen ngoại tệ; yêu cầu các ngân hàng thương mại góp phần tài trợ công phí.

Các biện pháp trên của Ngân hàng Quốc gia đã có hiệu quả nhất định, góp phần vào thành công của chính sách chung của chính quyền là kìm hãm được áp lực lạm phát ở một mức vừa phải, có thể kiểm soát. Như vậy, các chính sách tiền tệ tín dụng trên của Ngân hàng Quốc gia mang tính chất giai đoạn và nhằm mục đích giải quyết những mục tiêu nhất thời để đối phó với nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh tình hình chiến tranh và nhiều biến động của tình hình thế giới. 

2. Thúc đẩy sự hình thành thị trường chứng khoán: Thị trường chứng khoán ở Sài Gòn được hình thành từ năm 1973, tuy nhiên còn mang tính chất sơ khai và các chứng khoán được giao dịch chủ yếu trong các doanh nghiệp công. Như vậy, việc tham gia của ngân hàng vào thị trường công chứng khoán, thị trường chứng khoán khiến cho ngân hàng trở thành người mô giới giữa chủ nợ và người cho vay. Điều này khiến cho trong thị trường tài chính luôn luôn có sự chuyển hoá số tiền dự trữ thành phương tiện lưu thông và thanh toán. Quan trọng hơn, việc hình thành thị trường chứng khoán ở miền Nam Việt Nam chứng tỏ nền kinh tế miền Nam đã phát triển đến một mức độ nhất định theo nền kinh tế thị trường, mở ra cơ hội huy động vốn mới cho các doanh nghiệp bên cạnh thị trường tín dụng truyền thống. 

3. Với vai trò là cơ quan quản lý hối đoái, Ngân hàng Quốc gia là cơ quan trung gian trong việc chuyển ngân, ứng trước ngoại phí một số hoạt động trợ cấp, cứu trợ của Chính phủ. Trong khoảng đầu thập niên 70, đã có một vài ngân hàng mở quầy giao dịch phục vụ khách hàng theo mô hình drive-in service. Việc thanh toán bằng Séc cá nhân rất phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn. Các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cả người dân đều khá quen với thị trường tiền tệ. Nhờ ngân hàng thương mại phát hành tiền bút toán, khiến cho khối lượng tiền tệ, một phương tiện chi phó, gia tăng làm dễ dàng những giao dịch thương mại, đồng thời thăng bằng hoá thực trạng tiền tệ và thực trạng kinh tế. 

4.  Cung cấp thông tin tài chính tiền tệ cho chính phủ: Trong quá trình hoạt động Ngân hàng Quốc gia có quyền cung cấp các tin tức, tài liệu về thuế vụ, tài chính tiền tệ quốc tế và quốc nội cho Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Ngoải ra, Ngân hàng Quốc gia còn cố vấn cho Chính phủ khi Chính phủ vay hay phát hành công trái ở trong hay ngoài nước, đưa ra ý kiến về dự án ngân sách quốc gia trong trường hợp dự án này được Chính phủ dự định ứng tiền và tham dự vào việc lập các chương trình xuất nhập cảng.
4.2.3. Vai trò của các thực thể tham gia hoạt động ngân hàng

Hệ thống ngân hàng thương mại thông qua việc vai trò trung gian trong hoạt động nhập khẩu, đã góp phần tạo ra lập cơ sở và xây dựng sự ủng hộ của các giai tầng trong xã hội, đặc biệt là sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu, hay nói cách khác là giúp chính quyền Sài Gòn “mua quyền lực chính trị”. Tầng lớp trung lưu là những nhà nhập khẩu “con cưng” của chính quyền, họ được phép kinh doanh với nhiều độc quyền lớn như độc quyền nhập khẩu, độc quyền vay tiền ngân hàng và độc quyền về giá cả hàng hóa nhập khẩu, nhất là với những thị trường khan hiếm hàng hóa. Các nhà nhập khẩu Sài Gòn sử dụng đồng đôla với tỉ giá ưu tiên nhập khẩu hàng hóa, đã tạo ra “lòng trung thành” của họ với chính quyền và giúp chính quyền giữ những thắng lợi về mặt chính trị với cộng sản.

Hoạt động ngân hàng đã có sự gắn kết với hoạt động công nghiệp, đã xác lập được vị trí chi phối của mình với tư bản công thương nghiệp và xuất hiện các tập đoàn tư bản tài chính ở Sài Gòn – Chợ Lớn bao gồm các chủ ngân hàng và chủ xí nghiệp, công ty lớn trong công nghiệp. 

Chính sách cho vay của các ngân hàng chỉ cho một số ít các cơ sở cỡ lớn vay để dễ đòi nợ, thay vì cho nhiều khách hàng nhỏ vay cũng góp phần phụ vụ lợi ích của giai cấp tư sản trong quá trình tích tụ và tập trung tư bản. 

4.3. Một số hạn chế của hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa

4.3.1. Trong hoạt động cấp tín dụng

Trong nông nghiệp: Dù công tác tín dụng nông nghiệp của hệ thống ngân hàng có nhiều tiến bộ so với Quỹ Nông tín cuộc nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của tín dụng nông thôn. Do vậy hiệu quả của những chính sách nông tín mang lại cho nông dân không nhiều. Nguồn tín dụng một lần nữa lại quay lại những người có tài sản, có đất trong tay và họ sử dụng nguồn tín dụng từ ngân hàng để kinh doanh cho người nông dân vay lại. 

Nguồn nông tín từ các ngân hàng thương mại cũng rất hạn chế. Ngân hàng thương mại chỉ muốn cấp tín dụng cho các đồn điền lớn. Họ tập trung hoạt động của mình vào các trung tâm đô thị và rất miễn cưỡng phải mở rộng hoạt động xuống những vùng nông thôn cũng như giới hạn nguồn tín dụng của mình cho hoạt động nông nghiệp. Các ngân hàng thương mại chỉ dành cho nông nghiệp khoảng 1% của tổng số phát vay và trong tỷ lệ 1/100 ấy lại chỉ cho vay về thương mại hóa. Chính vì thế ảnh hưởng từ tín dụng mà ngân hàng thương mại cấp phát đối với lĩnh vực nông nghiệp cũng không nhiều.

Trong hoạt động xuất nhập khẩu: tín dụng của các ngân hàng thương mại cho hoạt động nhập khẩu chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Điều này dẫn đến những thiếu hụt về mặt tài tín dụng và hạn chế khả năng phát triển của lĩnh vực xuất khẩu. 

4.3.2. Trong quản lý nghiệp vụ ngân hàng

Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Cộng hoà qua thời gian hoạt động cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong việc quản lý điều hành: Thứ nhất, một số ngân hàng hoạt động gian lận, bị thanh tra Ngân hàng Quốc gia phát hiện gian dối, lừa đảo khách hàng và phải đóng cửa như trường hợp của Tín Nghĩa Ngân hàng, Nam Việt ngân hàng và Sài Gòn tín dụng. Thứ hai, theo ý kiến của những người từng làm việc trong bộ máy kinh tế dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ, hệ thống ngân hàng chỉ phục vụ chủ yếu cho những đối tượng là các nhà tư sản, những người trong giới kinh doanh ở các đô thị lớn. Trong khi đó những người bình dân đô thị hay nông dân ở vùng thôn quê thì ít có khả năng tiếp cận với hệ thống ngân hàng. Quyền kiểm soát và điều hành hệ thống ngân hàng thương mại tập trung vào một bộ nhỏ các nhà tư bản, chỉ có một nhóm rất nhỏ các nhà tư bản khống chế các hoạt động của các ngân hàng. Ngoài ra có hiện tượng một tập đoàn tư bản lại chi phối nhiều ngân hàng do việc hùn vốn. 

 Lợi ích của các tập đoàn tư bản được củng cố thông qua các đối tượng phục vụ lớn của ngân hàng và thông qua chính sách cho vay. Các ngân hàng miền Nam được thành lập thường nhằm mục tiêu tài trợ các nghiệp vụ kinh doanh, sản xuất của chính bản thân tập đoàn sáng lập hoặc các tập đoàn ngân hàng thân thuộc, thông qua tiền gửi của nhân dân. 

Hệ thống ngân hàng thương mại thông qua việc vai trò trung gian trong hoạt động nhập khẩu, đã góp phần tạo ra lập cơ sở và xây dựng sự ủng hộ của các giai tầng trong xã hội, đặc biệt là sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu. 

Tiểu kết chương 4

Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa có đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế miền Nam Việt Nam. Nhờ có hệ thống ngân hàng mà các thương nhân miền Nam Việt Nam từ vai trò và vị thế là những người “buôn lại” từ những người trực tiếp nhập cảng (chủ yếu là tư sản người Hoa), vừa thiếu vốn, vừa thiếu kinh nghiệm, thiếu liên lạc ở nước ngoài, lại không được các ngân hàng giúp đỡ dưới thời Pháp thuộc, các “tiểu thương gia” miền Nam Việt Nam đã thành lập những công ty lớn, đồng thời cũng tham gia và hoạt động tích cực cả vào lĩnh vực ngân hàng.

Về mặt tài chính, cùng với nỗ lực ổn định tình hình kinh tế của Chính phủ, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Cộng hòa đã hỗ trợ chính quyền giải quyết các vấn đề thiếu hụt ngân sách và thực hiện các chương trình ổn định và phát triển kinh tế, chống lại áp lực lạm phát và mức độ gia tăng của giá cả. Với việc thiết lập của thị trường chứng khoán ở miền Nam Việt Nam, dù chỉ ở mức độ sơ khai, nhưng nó đã chứng tỏ hệ thống ngân hàng thương mại ở miền Nam đã phát triển ở mức độ nhất định, và có sự ổn định tương đối. Thậm chí có một số quan điểm cho rằng, hệ thống ngân hàng ở miền Nam lúc đó đã phát triển ở mức độ “khá hoàn hảo”. Các ngân hàng thương mại đã đóng vai trò lớn trong quá trình chuyển nhượng vốn cổ phần từ Chính phủ sang cho tư nhân, tạo điểu kiện cho nền kinh tế bước vào giai đoạn kinh tế thị trường.

KẾT LUẬN

1. Trong thời kỳ 1954-1975 ở miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa đã hình thành một hệ thống ngân hàng quy mô với cơ cấu tổ chức phức tạp gồm có ngân hàng quốc doanh thuộc nhà nước và các ngân hàng tư nhân. Không chỉ phát triển về số lượng, hệ thống tổ chức ngân hàng Việt Nam Cộng hòa cũng có những chuyển biến mạnh theo hướng chuyên môn hóa chức năng ngay từ khi ra đời và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của ngân hàng hiện đại. Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa ngay từ đầu đã kế thừa hệ thống tổ chức thời Pháp thuộc và tiếp tục phân công theo chức năng một cách chặt chẽ theo mô hình các ngân hàng của các nước tư bản phương Tây. 

2. Trong quá trình hoạt động, hệ thống ngân hàng vừa có phát triển và hoàn thiện về mặt tổ chức và nghiệp vụ, vừa có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng với nhau. Hệ thống ngân hàng thương mại bao gồm cả ngân hàng tư nhân của người Việt, ngời Việt gốc Hoa và ngân hàng ngoại quốc hoạt động theo mô hình của các công ty kinh doanh thương mại. Các ngân hàng phát triển được lập ra chủ yếu để cấp tín dụng trung và dài hạn cho lĩnh vực nông, công nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động đã trở thành một dạng “ngân hàng thương mại” đặc biệt, cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh và đầu tư. Sự chuyên môn hóa này không chỉ giúp cho lượng tín dụng được phân bố trải rộng trên các ngành kinh tế, mà còn đáp ứng nhu cầu tín dụng cho các đối tượng khác nhau kể cả vùng đô thị và vùng nông thôn cũng có thể tiếp cận được với dịch vụ ngân hàng. Giữa ba loại trên đã hình thành những mối liên hệ rất chặt chẽ, được quy định bằng pháp luật, trong đó Ngân hàng Quốc gia là trung tâm quản lý chi phối hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng miền Nam. Ngân hàng Quốc gia không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý chính sách tiền tệ, hối đoái, mà còn quản lý chặt chẽ các ngân hàng thương mại (kể cả trong và ngoài nước), các ngân hàng phát triển và cố vấn cho Chính phủ trong các vấn đề tiền tệ tài chính. 

Trong số các ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và Việt Nam Thương tín là những ngân hàng có vốn và thế lực lớn, hoạt động phổ khắp trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp. Đặc biệt các nghiệp vụ xoay quanh nhập khẩu, tập trung vào kinh doanh hàng viện trợ Mỹ đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ, tạo ra sự phát triển thịnh vượng của các ngân hàng. Các ngân hàng phát triển – với tư cách là những ngân hàng thương mại đặc biệt, lấy mục tiêu thực hiện kế hoạch phát triển của Chính phủ làm chính yếu, không chỉ thực hiện các hoạt động tín dụng đặc thù (tín dụng ngắn hạn cho nông nghiệp, trung hạn và dài hạn cho công nghiệp), mà còn cấp tín dụng thương mại. Trong giai đoạn đầu, các ngân hàng phát triển chỉ đặt cơ sở ở các thành phố, thị trấn, thị tứ lớn, tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng cao của người dân, các ngân hàng mở rộng chi nhánh và phân cục tới các địa phương. Đặc biệt, với sự thành lập của hệ thống ngân hàng nông thôn bằng vốn tư nhân hoạt động ở từng huyện và tồn tại song song với hệ thống Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hoạt động ở cấp tỉnh đã khiến lượng tín dụng cho nông nghiệp ngày càng nhiều.  

Các ngân hàng tư nhân, đặc biệt là ngân hàng ngoại quốc hoạt động chủ yếu cho việc cấp vốn cho xuất nhập cảng và chuyển tiền cho binh lính tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Tuy trong tương quan so sánh về số lượng, các ngân hàng ngoại quốc ít hơn ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, nhưng các ngân hàng này vẫn có khả năng thanh toán lớn và có sự khống chế mạnh mẽ đối với tiền tệ, giá cả, tạo nên một hệ thống kinh doanh rất quan trọng trong nền kinh tế miền Nam Việt Nam. 

3. Trong một nền kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường và tự do cạnh tranh như miền Nam Việt Nam trước năm 1975, hoạt động của hệ thống ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt Nam. 

Ngân hàng Quốc gia của chính thể Việt Nam Cộng hòa, nhờ được trang bị các quyền hành rộng rãi của một ngân hàng trung ương trong một nền kinh tế thị trường đã có vai trò tích cực và chủ động trong việc điều tiết khối lượng dự trữ cũng như khối lượng tín dụng của ngân hàng và giúp gia tăng thích đáng việc phân phối tín dụng, quản lý chặt hệ thống tiền tệ và hệ thống ngân hàng thương mại cũng như các ngân hàng phát triển để đáp ứng các nhu cầu tiền tệ của chính quyền Sài Gòn và người dân, đồng thời hỗ trợ các chương trình phát triển khu vực công và tư. Nhờ việc kiểm soát dự trữ ngoại tệ khá chặt chẽ và các thủ tục giải quyết việc mua bán ngoại tệ với các ngân hàng thương mại lại tương đối giản dị, minh bạch nên cũng không gây trở ngại cho nhu cầu thanh toán quốc tế của các ngân hàng với nhau. Tuy có sự hiện diện đông đảo của quân đội Mỹ, nhưng việc lưu hành đồng đôla xanh với tư cách là phương tiện thanh toán cũng rất hạn chế và nền kinh tế không lâm vào tình trạng đôla hoá nặng nề. Trên thực tế, mặc dù Ngân hàng Quốc gia liên tục phải in tiền để bù lấp thiếu hụt ngân sách và phục vụ cho hoạt động đổi tiền của quân đội nước ngoài nhưng Ngân hàng Quốc gia vẫn kiểm soát được mức lạm phát và không để tình trạng nền kinh tế bị suy sụp theo sự khủng hoảng của hệ thống tiền tệ thế giới.

Hệ thống ngân hàng thương mại cũng góp phần quan trọng trong sự vận hành của nền kinh tế ở miền Nam Việt Nam thông qua hai vai trò chính. Một là thu hút tiền tiết kiệm trong nhân dân nhằm điều tiết khối lượng tiền tệ lưu thông và góp phần chống nạn lạm phát; Hai là cấp tín dụng cho nền kinh tế để nhập cảng và tiêu dùng, và qua đó, dù chỉ trong một thời gian ngắn, đã giúp tạo nên một giai đoạn tương đối phát đạt của kinh tế miền Nam, đặc biệt trên lĩnh vực nhập khẩu. Từ lúc ban đầu chỉ tập trung vào lĩnh vực cho vay và ký gửi, tiến tới việc mở rộng đầu tư và phát hành các loại chứng chỉ ký thác, tăng lượng tín dụng cho hệ thống ngân hàng, giảm áp lực lạm phát của nền kinh tế. Các hình thức lưu thông tín dụng rất đa dạng và phong phú như: thương phiếu, hối phối, lệnh phiếu, đã cho thấy hoạt động kinh doanh ở miền Nam Việt Nam đã phát triển với khối lượng lớn, hoạt động giao dịch thương mại diễn ra ngày càng nhiều và sôi nổi, gắn kết chặt chẽ thị trường nội địa với thị trường nước ngoài.

Trong các ngân hàng thương mại, nổi lên vai trò quan trọng của ngân hàng tư bản ngoại quốc, với thời kỳ đầu là sự khống chế và kiểm soát của ngân hàng Pháp và tiếp sau là vai trò chiếm lĩnh của ngân hàng của người Hoa hoặc người Việt gốc Hoa. Nếu như các ngân hàng của người Pháp chuyên tập trung kinh doanh chủ yếu vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, chủ yếu là tín dụng xuất nhập khẩu nông sản và công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, thì các ngân hàng của người Hoa hay người Việt gốc Hoa bên cạnh việc kinh doanh thương mại – cấp tín dụng cho xuất nhập khẩu, còn đảm nhận trực tiếp hoạt động xuất nhập khẩu: vừa cho vay cấp tín dụng vừa làm cơ sở tồn trữ hàng hóa đầu cơ tích trữ để khống chế hàng hóa đó. Tức là ngân hàng người Hoa đóng cả hai vai trò tư bản tài chính và tư bản xuất nhập khẩu. Đối với tư bản ngân hàng người Mỹ tham gia vào thị trường tài chính ngân hàng miền Nam tương đối muộn hơn so với hai nhà ngân hàng trên và đảm nhận chủ yếu hoạt động chuyển ngân của lính Mỹ cho nên sự cạnh tranh và mức độ ảnh hưởng của ngân hàng Mỹ ở miền Nam Việt Nam là không lớn.

Cùng với sự xuất hiện của thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ-tư bản cũng hình thành nhờ sự hoạt động tích cực của hệ thống ngân hàng thương mại và các công ty cổ phần với cơ sở vật chất, phương tiện tính toán được hiện đại hóa, đội ngũ lao động trong ngành được đào tạo theo những chuẩn quốc tế, có khả năng hội nhập vào hoạt động của ngân hàng thế giới. Ngoài ra, chính hoạt động mạnh mẽ của các ngân hàng đã hình thành trong giới kinh doanh sản xuất và dân chúng thói quen gửi tiền vào ngân hàng, chi tiêu bằng Séc, hạn chế bớt nhu cầu sử dụng tiền mặt trong thanh toán và điều này tạo nên nhiều thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.

4. Trên phương diện lý luận, sự phát triển của hệ thống ngân hàng dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1975 cho thấy một cách nhìn mới về bản chất của “Chủ nghĩa thực dân mới”, một khái niệm lớn trong nghiên cứu chính trị và xã hội thế giới thời kỳ hậu thực dân. Quá trình vận động của kinh tế miền Nam thời kỳ 1954-1975 bao gồm sự hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng ở miền Nam diễn ra đồng thời với quá trình mở rộng “Chủ nghĩa thực dân mới” của Hoa Kỳ trên thế giới và Đông Nam Á. Hoa Kỳ đã sử dụng hệ thống ngân hàng ở miền Nam như một công cụ khuyến khích và giúp đỡ các nhà nhập khẩu nội địa, các thương gia trong việc nhập tối đa hàng hóa của Hoa Kỳ và các nước đồng minh và tiêu thụ tối đa được số hàng đó, qua đó, biến miền Nam Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ.

Biện pháp mà Hoa Kỳ tiến hành không phải bằng chính sách chèn ép và phân biệt đối xử với các nhà tư sản dân tộc ở miền Nam Việt Nam như thực dân Pháp đã làm, mà ngược lại, Hoa Kỳ lại có nhiều chính sách kinh tế, trong đó có cả việc ủng hộ chính sách tín dụng của thệ thống ngân hàng, nhằm ưu tiên cho tầng lớp trung lưu, đặc biệt là các nhà nhập khẩu về vấn đề cấp vốn và lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng ở miền Nam. Mục đích của Hoa Kỳ chính là muốn làm cho đời sống một bộ phận dân cư phát triển để có khả năng tiêu thụ hàng hoá của Hoa Kỳ. 

Chính vì vậy, mặc dù trong bối cảnh chiến tranh các hoạt động kinh tế nông nghiệp, công nghiệp bị ảnh hưởng, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào dòng chảy tài chính từ bên ngoài, nhưng hệ thống ngân hàng Việt Nam Cộng hòa vẫn phát triển mạnh mẽ, đã thật sự trở thành một trung tâm kế toán và tín dụng của toàn bộ nền kinh tế, giúp Việt Nam Cộng hòa nâng cao khả năng hội nhập vào hoạt động của ngân hàng thế giới
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